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Khoa điều dưỡng
NUR 333A – chăm sóc sức khỏe bệnh ngoại khoa 
Học Kỳ 1 – Năm Học: 2017 – 2018
	Số Tín Chỉ
	Thông Tin Về Giảng Viên
	Thông Tin Về Lớp Học

	LEC: 2 tín chỉ

	Trần Thị Kim Quý
Cơ Quan: Phòng 204, K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Thứ Trong Ngày,  Giờ: 
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Email: kquy90@gmail.com
Trần Thị Nga
Cơ Quan: Phòng 204, K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Thứ Trong Ngày,  Giờ: 

Điện Thoại: +84-511-3827111 (Ext 204)

Di Động: 0983947357
Email: congakdd@gmail.com
Nguyễn Diệu Hằng
Cơ Quan: Phòng 204, K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Thứ Trong Ngày,  Giờ: 

Điện Thoại: +84-511-3827111 (Ext 204)
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	Thứ Trong Ngày, Giờ:
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Giáo Trình:
1. Giáo trình chăm sóc sức khỏe bệnh ngoại khoa_ Trần Thị Kim Quý_ khoa điều dưỡng _ trường Đại học Duy Tân, 2016.
Tài Liệu Tham Khảo:
1. Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa, NXB giáo dục Hà Nội -2008.

2. Điều dưỡng ngoại tập 1, nhà xuất bản y học Hà nội 2009.

3. Điều dưỡng ngoại tập 2, nhà xuất bản y học Hà nội 2009.
Mô Tả Môn Học: Môn học này cung cấp các kiến thức cơ bản về các bệnh ngoại khoa thường gặp, nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, tiến triển và biến chứng, hướng điều trị của các bệnh đó. Từ đó sinh viên có thể có những nhận định và chẩn đoán điều dưỡng phù hợp với từng bệnh, biết cách lập kế hoạch chăm sóc phù hợp cho từng bệnh lý ngoại khoa.
	Môn Học Thuộc Chương Trình Giáo Dục: điều dưỡng đa khoa

	Các Môn Tiên Quyết
	Các Môn Song Hành
	Vai Trò Của Môn Học
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CHỦ ĐỀ & LỊCH TRÌNH
	STT 
Nội Dung
	Ngày/Giờ
	Chủ Đề
	Tài Liệu Đọc Liên Quan
	Ghi Chú

	ND. 1
	
	chăm sóc người bệnh trước phẫu thuật
	[GT 1] Tr. 1-6
	

	ND. 2
	
	chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật
	[GT 1] Tr. 7- 16
	

	ND. 3
	
	chăm sóc người bệnh tắc ruột
	[GT 1] Tr. 17-23
	

	ND. 4
	
	chăm sóc người bệnh viêm ruột thừa cấp
	[GT 1] Tr. 24-30
	

	ND. 5 
	
	chăm sóc người bệnh thủng dạ dày cấp
	[GT 1] Tr. 31-36
	

	ND. 6
	
	chăm sóc người bệnh viêm phúc mạc
	[GT 1] Tr. 37- 42
	

	ND. 7
	
	chăm sóc người bệnh sỏi ống mật chủ
	[GT 1] Tr. 43- 49
	

	ND. 8
	
	chăm sóc người bệnh viêm tụy cấp
	[GT 1] Tr. 50-55
	

	ND. 9
	
	chăm sóc người bệnh ung thư đại tràng
	[GT 1] Tr. 56-61
	

	ND. 10 
	
	chăm sóc người bệnh thoát vị bẹn
	[GT 1] Tr. 62-67
	

	ND. 11
	
	chăm sóc người bệnh trĩ – dò cạnh hậu môn
	[GT 1] Tr. 68-74
	

	ND. 12
	
	chăm sóc người bệnh có ống dẫn lưu
	[GT 1] Tr. 75-79
	

	ND. 13
	
	chăm sóc người bệnh có hậu môn nhân tạo
	[GT 1] Tr. 80-85
	

	ND. 14
	
	chăm sóc người bệnh chấn thương phổi – màng phổi
	[GT 1] Tr. 86-90
	

	ND. 15
	
	chăm sóc người bệnh có ống dẫn lưu màng phổi
	[GT 1] Tr. 91-96
	

	ND. 16
	
	chăm sóc người bệnh sỏi đường tiết niệu
	[GT 1] Tr. 97-102
	

	ND. 17
	
	chăm sóc người bệnh chấn thương thận- bàng quang
	[GT 1] Tr. 103-110
	

	ND. 18
	
	chăm sóc người bệnh chấn thương niệu đạo
	[GT 1] Tr. 111-116
	

	ND. 19
	
	chăm sóc người bệnh u xơ tiền liệt tuyến
	[GT 1] Tr. 117-123
	

	ND. 20
	
	chăm sóc người bệnh bong gân – trật khớp
	[GT 1] Tr. 124-131
	

	ND. 21
	
	chăm sóc người bệnh gãy xương
	[GT 1] Tr. 132-138
	

	ND. 22
	
	chăm sóc người bệnh bó bột
	[GT 1] Tr. 139-144
	

	ND. 23
	
	chăm sóc ngưởi bệnh kéo tạ
	[GT 1] Tr. 145-149
	

	ND. 24
	
	chăm sóc ngưởi bệnh phẫu thuật xương
	[GT 1] Tr. 150-154
	

	ND. 25
	
	chăm sóc người bệnh chấn thương sọ não
	[GT 1] Tr. 155-163
	

	ND. 26
	
	chăm sóc ngưởi bệnh đinh nhọt, áp xe, chín mé
	[GT 1] Tr. 164-169
	

	ND. 27
	
	chăm sóc ngưởi bệnh mở khí quản
	[GT 1] Tr. 170-176
	

	ND. 28
	
	bảo quản dụng cụ phòng phẫu thuật
	[GT 1] Tr. 177-182
	


CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ & TRỌNG SỐ ĐIỂM
	Hình Thức Đánh Giá
	Trọng số điểm, %

	Chuyên cần 
	20

	Kiểm tra giữa kỳ
	25

	Kiểm tra Cuối kỳ
	55

	Tổng:
	100%


MỤC TIÊU MÔN HỌC
Ngay khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng:
CLO.1.  Xác định được các triệu chứng, phân loại các bệnh ngoại khoa.
CLO.2.  Vận dụng để lập kế hoạch chăm sóc các bệnh ngoại khoa
CLO.3.  Nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng bệnh, góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.
MA TRẬN MỨC ĐỘ LIÊN HỆ GIỮA MỤC TIÊU MÔN HỌC – CHUẨN ĐẦU RA
	Mục Tiêu Môn Học
	Nội Dung Liên Quan
	Phương Pháp Giảng Dạy
	Hình Thức Đánh Giá
	Mức Độ Liên Hệ
	Chuẩn Đầu Ra

	CLO.1
	· ND.3
· ND.4
…..

· ND.27

	· Giảng bài trên lớp
· Thực hành
· Thảo luận
· Bài đọc
	· Kiểm tra Giữa kỳ
· Kiểm tra Cuối kỳ
· Thực hành 
	S
	(g)

	CLO.2
	· ND.1

· ND.2

…..
· ND.27
	· Giảng bài trên lớp
· Thực hành
· Thảo luận
· Bài đọc
	· Kiểm tra Giữa kỳ
· Kiểm tra Cuối kỳ
· Thực hành
	
	

	CLO.3
	· ND.1

· ND.2

…..

· ND.28

	· Giảng bài trên lớp
· Thực hành
· Thảo luận
· Bài đọc
	· Kiểm tra Giữa kỳ
· Kiểm tra Cuối kỳ
· Thực hành
	M
	(i)


Ghi chú:


Có các mức độ liên hệ giữa Mục Tiêu Môn Học với Chuẩn Đầu Ra như sau:

· S (Saturation - Trọng tâm): Mục Tiêu Môn Học (được nêu) là trọng tâm của cả môn học hoặc bao quát cả đồ án hay dự án trong môn. Chiếm ít nhất 30% khối lượng đề cương giảng dạy.
· M (Moderate - Bán Trọng tâm): Mục Tiêu Môn Học (được nêu) là trọng tâm của ít nhất một chủ đề trong môn. Những thảo luận nằm trong kế hoạch giảng dạy có liên quan trực tiếp đến Mục Tiêu Môn Học (được nêu). Được thể hiện qua các bài đọc và bài tập về nhà. Chiếm từ 10% - 20% khối lượng đề cương giảng dạy.
· L (Limited - Hạn chế): Mục Tiêu Môn Học (được nêu) là một phần của (các) bài giảng hoặc (các) chủ đề của môn học; các thảo luận có nằm trong kế hoạch giảng dạy, nhưng không phải là trọng tâm của chủ đề môn học. Được thể hiện bằng một phần trong các bài đọc và bài tập về nhà. Chiếm ít hơn 10% khối lượng đề cương giảng dạy.
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